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THÔNG TƯ
Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 06 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chứcsự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập;
Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định về tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Tổ chức sự nghiệp công lập có thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 
2. Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
3. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước và có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ là dịch vụ sự nghiệp công đáp ứng các yêu cầu cơ bản về phát triển khoa học và công nghệ, chủ yếu là hàng hóa phi hiện vật, do các tổ chức sự nghiệp công lập chuyên ngành cung cấp.
3. Chất lượng dịch vụ là kết quả tổng hợp của các chỉ số thể hiện mức độ hài lòng của người sử dụng dịch vụ đối với dịch vụ đó.
4. Tiêu chí đánh giá: Là tiêu chí được thiết lập để đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu đã đề ra trong định hướng và kế hoạch của tổ chức khoa học và công nghệ thông qua việc so sánh điểm mạnh và điểm yếu.
5. Trọng số của một tiêu chí đánh giá: Là hệ số thể hiện mức độ quan trọng của tiêu chí (nhóm tiêu chí) này so với các tiêu chí (nhóm tiêu chí) khác.
6. Tổ chức đánh giá: Là tổ chức được cơ quan có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc đề nghị thực hiện việc đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Điều 4. Nguyên tắc, tần suất và kinh phí thực hiện đánh giá
1. Đánh giá bảo đảm tính chính xác, khách quan và kịp thời về hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
2. Việc đánh giá có thể thực hiện được riêng rẽ đối với từng hạng mục: hoạt động hay chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
3. Việc đánh giá được thực hiện 5 năm một lần hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền để phục vụ quản lý nhà nước và phải được thực hiện bởi cơ quan có chuyên môn phù hợp.
4. Kinh phí đánh giá được lấy từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. Việc thanh, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.
Chương II
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Điều 5. Tiêu chí đánh giá 
Việc đánh giá hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải dựa trên các tiêu chí (nhóm tiêu chí):
1. Nhóm tiêu chí 1 – Đánh giá định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động, gồm 3 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 1, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk534199337]a) Tiêu chí 1. Mức độ phù hợp của định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động với vị trí, chức năng và nhiệm vụ của tổ chức.
[bookmark: _Hlk534200541][bookmark: _Hlk534200646]b) Tiêu chí 2. Tính khả thi và mức độ phù hợp của định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức với xu thế quốc tế và chiến lược của quốc gia trong lĩnh vực hoạt động của tổ chức.
2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá nguồn nhân lực, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 2, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk534202172]a) Tiêu chí 3. Đội ngũ cán bộ có cơ cấu phù hợp để bảo đảm hoạt động của tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.
[bookmark: _Hlk534202461]b) Tiêu chí 4. Đội ngũ cán bộ có đủ năng lực cần thiết để đáp ứng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động của tổ chức.
3. Nhóm tiêu chí 3 - Đánh giá trang thiết bị và cơ sở vật chất, gồm 03 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 3, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk534202816]a) Tiêu chí 5. Mức độ đáp ứng (về số lượng, chất lượng và sự hiện đại) của trang thiết bị để bảo đảm hoạt động chuyên môn của tổ chức theo chức năng, nhiệm vụ.
[bookmark: _Hlk534202989]b) Tiêu chí 6. Mức độ hợp lý trong việc sử dụng và phối hợp, chia sẻ việc sử dụng các trang thiết bị cho hoạt động chuyên môn.
c) Tiêu chí 7. Mức độ đáp ứng các điều kiện đảm bảo hoạt động: không gian phòng thí nghiệm, phòng làm việc, thiết bị văn phòng, an ninh, an toàn, vệ sinh và các điều kiện khác.
4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá nguồn kinh phí, gồm 2 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 4, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
a) Tiêu chí 8. Mức độ đa dạng và tăng trưởng các nguồn kinh phí hoạt động của tổ chức (từ ngân sách nhà nước, doanh nghiệp và tài trợ khác từ trong nước và quốc tế).
b) Tiêu chí 9. Mức độ phát triển nguồn kinh phí từ việc ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ.
5. Nhóm tiêu chí 5 – Đánh giá việc tổ chức hoạt động, gồm 4 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 5, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
a) Tiêu chí 10. Mức độ hợp lý trong việc phối hợp công việc giữa các bộ phận (quản lý, nghiên cứu, hành chính, kỹ thuật, dịch vụ...).
[bookmark: _Hlk534204135]b) Tiêu chí 11. Mức độ phổ biến thông tin cho cán bộ (về chiến lược, chính sách và kế hoạch hoạt động của đơn vị; hỗ trợ tiếp cận các nguồn tài liệu, thông tin liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ tổ chức đang hoạt động...).
[bookmark: _Hlk534204738]c) Tiêu chí 12. Mức độ nỗ lực trong việc giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, kết quả hoạt động của tổ chức tới các đối tác tiềm năng.
[bookmark: _Hlk534204926]d) Tiêu chí 13. Phát triển được quan hệ hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài.
[bookmark: _Hlk534205149]6. Nhóm tiêu chí 6 - Đánh giá năng lực nghiên cứu và kết quả công bố ấn phẩm, gồm 03 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 6, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk534205228]a) Tiêu chí 14. Công bố được các ấn phẩm khoa học trong nước. 
[bookmark: _Hlk534205541]b) Tiêu chí 15. Công bố được các ấn phẩm khoa học quốc tế.
7. Nhóm tiêu chí 7 - Đánh giá năng lực phát triển công nghệ và kết quả về triển khai công nghệ, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 7, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk534206253][bookmark: _Hlk533886876]a) Tiêu chí 16. Phát triển được các công nghệ mới có giá trị.
[bookmark: _Hlk534206912][bookmark: _Hlk533887078]b) Tiêu chí 17. Đưa được công nghệ mới vào sản xuất. 
[bookmark: _Hlk534207095]8. Nhóm tiêu chí 8 - Đánh giá năng lực và kết quả hoạt động đào tạo, cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 8, Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này:
[bookmark: _Hlk533887310][bookmark: _Hlk534207114]a) Tiêu chí 18. Là nơi đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ có uy tín
[bookmark: _Hlk534208129]b) Tiêu chí 19. Cung cấp dịch vụ có giá trị và được thừa nhận là 1 nhà cung cấp dịch vụ tốt. 
Điều 6. Phương pháp thực hiện đánh giá
Việc đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ được thực hiện trên cơ sở kết hợp hai phương pháp: Đánh giá định tính và đánh giá định lượng như sau:
1. Đánh giá định tính là phương pháp tiếp cận nhằm mô tả và phân tích đặc điểm của đối tượng, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và đề xuất những kiến nghị để cải thiện hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. Chuyên gia đánh giá đưa ra những nhận định đánh giá định tính theo từng tiêu chí đánh giá để hỗ trợ đánh giá định lượng.
2. Đánh giá định lượng là phương pháp chấm điểm đánh giá trên cơ sở xác định trọng số, mức đánh giá và tổng hợp điểm đánh giá theo mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá.
3. Việc xác định trọng số phù hợp cho mỗi nhóm tiêu chí và cho từng tiêu chí đánh giá trong mỗi nhóm phải căn cứ vào đặc trưng hoạt động chủ yếu của tổ chức khoa học và công nghệ được đánh giá. Các đặc trưng đó bao gồm: loại hình nghiên cứu (nghiên cứu cơ bản; nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ) và chuyên môn thuộc các lĩnh vực nghiên cứu (khoa học tự nhiên; khoa học xã hội và nhân văn; khoa học kỹ thuật - công nghệ; khoa học y - dược; khoa học nông nghiệp) và các đặc trưng cụ thể khác. 
4. Tổng trọng số của tất cả các nhóm tiêu chí đánh giá là 100%. Trọng số của từng nhóm tiêu chí (Tn) được xác định sao cho tổng trọng số của các nhóm tiêu chí không vượt quá quy định sau: 
a) Trọng số của nhóm tiêu chí 1 quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư này là 10%; 
b) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 2 đến nhóm tiêu chí 5 quy định tại các Khoản 2 đến Khoản 5 Điều 5 Thông tư này là 50%;
c) Tổng trọng số của các nhóm tiêu chí từ nhóm tiêu chí 6 đến nhóm tiêu chí 8 quy định tại các Khoản 6 đến Khoản 8 là 50%.
5. Chấm điểm đánh giá:
a) Chuyên gia đánh giá xác định mức độ đạt được tại từng tiêu chí đánh giá (Mi) theo 5 mức đánh giá: Kém, Trung bình, Khá, Tốt và Xuất sắc với điểm số tương ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5. Mô tả cụ thể về từng mức đánh giá tương ứng với mỗi tiêu chí đánh giá tại Phụ lục 1a ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Điểm đánh giá (Đi) tại từng tiêu chí được xác định bằng cách nhân mức đánh giá (Mi) với trọng số tương ứng của tiêu chí đó (Ti):
Đi = Mix Ti
6. Tổng số điểm đánh giá được tính như sau:
a) Điểm đánh giá cho mỗi nhóm tiêu chí (Đn) là tổng điểm đánh giá của các tiêu chí trong nhóm (Đi): 
Đn = 
Trong đó j là số lượng các tiêu chí trong mỗi nhóm tiêu chí.
b) Điểm đánh giá cuối cùng cho tổ chức (Đt) là tổng điểm của tất cả 8 nhóm tiêu chí đánh giá (Đn): 
Đt = 
7. Xếp loại tổ chức dựa trên điểm đánh giá cuối cùng
a) Xuất sắc: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 4,5 điểm trở lên và không có tiêu chí nào đạt dưới 4 điểm.
b) Tốt: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 3,5 đến < 4,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 3 điểm.
c) Khá: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 2,5 đến < 3,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 2 điểm.
d) Trung bình: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt từ 1,5 đến < 2,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 2 điểm.
đ) Kém: khi tổng điểm đánh giá Đt đạt dưới 1,5 điểm.
e) Chất lượng dịch vụ của tổ chức tại các điểm a, b, c và d khoản này hạ xuống mức liền kề khi có bất kỳ một tiêu chí không đạt điểm tối thiểu ở từng mức theo quy định.
Điều 7. Quy trình đánh giá
1. Chuẩn bị đánh giá:
a) Tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá và trình cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đặt hàng đánh giá) phê duyệt;
b) Sau khi kế hoạch đánh giá được phê duyệt, tổ chức đánh giá thông báo cho tổ chức được đánh giá để phối hợp, cung cấp thông tin cho việc tiến hành đánh giá;
c) Tổ chức được đánh giá chuẩn bị Hồ sơ đánh giá và gửi cho Tổ chức đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 15 ngày; 
d) Hồ sơ đánh giá gồm: Phiếu thông tin, báo cáo về hoạt động của tổ chức và các tài liệu kèm theo mẫu quy định tại Phụ lục 1b ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá: Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá, tổ chức đánh giá lựa chọn chuyên gia đánh giá phù hợp và thành lập Tổ chuyên gia đánh giá gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên, tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của tổ chức được đánh giá.
3. Xác định trọng số đánh giá: Tổ chức đánh giá và Tổ chuyên gia đánh giá hoặc chuyên gia tư vấn độc lập thống nhất, quyết định trọng số cho mỗi tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá và điền vào Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp điểm đánh giá theo quy định tại Mẫu số 1.1, Mẫu số 1.2 Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Thực hiện đánh giá: Tổ chức đánh giá phối hợp với Tổ chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương pháp quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này. Việc đánh giá được thực hiện như sau:
a) Tổ chức đánh giá xây dựng Báo cáo phân tích thông tin, dữ liệu về hoạt động của tổ chức được đánh giá theo các chỉ số ở từng tiêu chí đánh giá và đồng thời xác định những thông tin, dữ liệu cần tìm hiểu, bổ sung để đưa vào Hồ sơ đánh giá cung cấp cho chuyên gia;
b) Đánh giá tại hiện trường: Chuyên gia đánh giá nghiên cứu Hồ sơ đánh giá và tiến hành đánh giá tại hiện trường. Tại hiện trường hoạt động của tổ chức được đánh giá, đại diện của Tổ chuyên gia đánh giá thảo luận với lãnh đạo, các cán bộ chủ chốt của tổ chức và khảo sát cơ sở vật chất để có đầy đủ thông tin, dữ liệu để đưa ra kết luận đánh giá. Lúc này, Hồ sơ đánh giá cuối cùng có thêm Báo cáo đánh giá hiện trường.
b) Đánh giá dựa trên hồ sơ: Từng thành viên của Tổ chuyên gia nghiên cứu Hồ sơ đánh giá cuối cùng và đưa ra quan điểm, đánh giá của mình vào Phiếu đánh giá. Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia thảo luận và thống nhất kết quả đánh giá ở từng tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá và điền vào Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá;
5. Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo kết quả đánh giá phải được thống nhất bởi Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá. Việc xây dựng báo cáo kết quả đánh giá được thực hiện như sau:
a) Trên cơ sở các Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia đánh giá, Tổ chức đánh giá xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá theo quy định tại Mẫu số 1.3 Phụ lục 1c ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá thống nhất và hoàn thiện Báo cáo đánh giá.
6. Tổ chức đánh giá gửi Báo cáo đánh giá cho cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đặt hàng đánh giá) phê duyệt. 
7. Phê duyệt kết quả đánh giá: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo đánh giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt Báo cáo đánh giá.

Chương III
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Điều 8. Tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.
Việc đánh giá chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phải dựa trên các tiêu chí (nhóm tiêu chí):
1. Nhóm tiêu chí 1 - Đánh giá sự đáp ứng kế hoạch cung cấp dịch vụ, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 1, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này: 
[bookmark: _Hlk534118333]a) Tiêu chí 1. Sự đáp ứng về cơ cấu dịch vụ của tổ chức so với chức năng, nhiệm vụ.
b) Tiêu chí 2. Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ của đơn vị. 
2. Nhóm tiêu chí 2 - Đánh giá về sự tuân thủ quy cách dịch vụ, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 2, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này:
a) Tiêu chí 3. Sự chấp hành nguyên tắc, thủ tục. 

b) Tiêu chí 4. Sự phát triển và chấp hành quy định kỹ thuật. 
[bookmark: _Hlk523403731]3. Nhóm 3 - Đánh giá về sự hợp lý trong tiến trình cung cấp dịch vụ, gồm 03 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 3, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này:
a) Tiêu chí 5. Sự hợp lý của các quy trình cung cấp dịch vụ. 
b) Tiêu chí 6. Sự thuận lợi trong việc phối hợp giữa các nguồn lực bảo đảm dịch vụ. 
c) Tiêu chí 7. Sự hợp lý trong tương tác giữa tổ chức cung cấp dịch vụ và khách hàng. 
4. Nhóm tiêu chí 4 - Đánh giá về các nguồn lực bảo đảm dịch vụ, gồm 03 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 4, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này:
a) Tiêu chí 8. Mức độ đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ hoạt động dịch vụ. 
b) Tiêu chí 9. Mức độ đáp ứng của nhân lực phục vụ hoạt động dịch vụ. 
5. Nhóm tiêu chí 5 - Đánh giá về kết quả, gồm 02 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 5, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này: 
a) Tiêu chí 10. Cung cấp dịch vụ đúng như cam kết. 
b) Tiêu chí 11. Sự tin cậy của khách hàng đối với tổ chức. 
6. Nhóm tiêu chí 6 - Đánh giá về tác động, gồm 01 tiêu chí sau và được thực hiện theo hướng dẫn quy định tại mục 6, Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này:
Tiêu chí 12. Mức độ tăng trưởng về số lượng khách hàng được phục vụ, được tiếp cận với dịch vụ. 
Điều 9. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá chất lượng dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ được tiến hành bằng phương pháp chấm điểm đánh giá trên cơ sở xác định điểm đánh giá đối với từng tiêu chí, từng nhóm tiêu chí và tổng hợp điểm đánh giá cuối cùng. 
Cho điểm đánh giá tại mỗi tiêu chí, mỗi nhóm tiêu chí và tổng hợp điểm đánh giá cuối cùng theo thang 5 điểm: kém, trung bình, khá, tốt và xuất sắc với điểm số tương ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5. Cụ thể như sau:
1. Chuyên gia đánh giá xác định mức độ đạt được từng tiêu chí đánh giá theo 5 mức đánh giá (kém, trung bình, khá, tốt và xuất sắc với điểm số tương ứng lần lượt là 1, 2, 3, 4 và 5) theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục 2a (căn cứ, chỉ số và mô tả mức đánh giá) ban hành kèm theo Thông tư này. 
Trường hợp chuyên gia đánh giá trong Tổ chuyên gia xác định mức đánh giá đối với một tiêu chí chênh lệch nhau nhiều hơn 01 mức đánh giá thì Tổ chuyên gia phải đánh giá lại tiêu chí đó.
2. Điểm đánh giá của mỗi nhóm tiêu chí được tính bằng trung bình cộng điểm của từng tiêu chí trong nhóm.
3. Điểm đánh giá cuối cùng cho chất lượng dịch vụ của tổ chức được tính bằng trung bình cộng điểm của từng nhóm tiêu chí đánh giá.
4. Phân hạng chất lượng dịch vụ theo 5 mức sau:
a) Xuất sắc: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 4,5 điểm trở lên và không có tiêu chí nào đạt dưới 4 điểm;
b) Tốt: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 3,5 đến < 4,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 3 điểm;
c) Khá: khi tổng điểm đánh giá đạt từ 2,5 đến < 3,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 2 điểm;
d) Trung bình: khi tổng điểm đánh giá từ 1,5 đến < 2,5 điểm và không có tiêu chí nào đạt dưới 2 điểm;
đ) Kém: khi tổng điểm đánh giá dưới 1,5 điểm;
e) Chất lượng dịch vụ của tổ chức tại các điểm a, b, c và d khoản này hạ xuống mức liền kề khi có bất kỳ một tiêu chí không đạt điểm tối thiểu ở từng mức theo quy định.
Điều 10. Quy trình đánh giá
1. Chuẩn bị đánh giá:
a) Tổ chức đánh giá xây dựng kế hoạch đánh giá và trình cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đặt hàng đánh giá) phê duyệt.
b) Sau khi kế hoạch đánh giá được phê duyệt, tổ chức đánh giá thông báo cho tổ chức được đánh giá để phối hợp, cung cấp thông tin cho việc tiến hành đánh giá;
c) Tổ chức được đánh giá chuẩn bị Hồ sơ đánh giá ban đầu và gửi cho Tổ chức đánh giá trước thời điểm đánh giá ít nhất 15 ngày; 
d) Hồ sơ đánh giá ban đầu gồm: Phiếu thông tin, báo cáo về dịch vụ của tổ chức và các tài liệu đi kèm thực hiện theo quy định tại Phụ lục 2b ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá ban đầu, tổ chức đánh giá xây dựng phương án và tiến hành thu thập thông tin từ các đối tượng là khách hàng và các đối tượng liên quan (nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn bằng phiếu hỏi và phỏng vấn trực tiếp) để có đầy đủ thông tin, dữ liệu theo các chỉ số, căn cứ đánh giá quy định tại Phụ lục 2a ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Thành lập Tổ chuyên gia đánh giá: Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá, tổ chức đánh giá xây dựng tiêu chí và lựa chọn chuyên gia đánh giá phù hợp và thành lập Tổ chuyên gia đánh giá gồm 3, 5 hoặc 7 thành viên, tùy thuộc vào quy mô, đặc thù của tổ chức được đánh giá.
4. Thực hiện đánh giá: Tổ chức đánh giá phối hợp với Tổ chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá theo tiêu chí và phương pháp quy định tại Điều 8 và Điều 9 Thông tư này. Việc đánh giá được thực hiện như sau:
a) Tổ chức đánh giá xây dựng Báo cáo phân tích thông tin, dữ liệu về chất lượng dịch vụ của tổ chức được đánh giá theo các chỉ số ở từng tiêu chí đánh giá và đồng thời xác định những thông tin, dữ liệu cần tìm hiểu, bổ sung để đưa vào Hồ sơ đánh giá cung cấp cho chuyên gia;
b) Đánh giá tại hiện trường: Chuyên gia đánh giá nghiên cứu Hồ sơ đánh giá và kết hợp với tổ chức đánh giá tiến hành đánh giá tại hiện trường. Tại hiện trường hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ và/hoặc tại một số tổ chức, đơn vị hưởng thụ dịch vụ, đại diện của Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá tiến hành phỏng vấn, khảo sát cơ sở vật chất và tìm hiểu các thông tin cần thiết, liên quan để có đầy đủ thông tin, dữ liệu phục vụ việc đưa ra kết luận đánh giá. Lúc này, Hồ sơ đánh giá cuối cùng có thêm Báo cáo đánh giá hiện trường.
b) Đánh giá dựa trên hồ sơ: Từng thành viên của Tổ chuyên gia nghiên cứu Hồ sơ đánh giá cuối cùng và đưa ra quan điểm, đánh giá của mình vào Phiếu đánh giá. Trên cơ sở đó, Tổ chuyên gia thảo luận và thống nhất kết quả đánh giá ở từng tiêu chí, nhóm tiêu chí đánh giá và điền vào Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá. Mẫu Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp điểm đánh giá được quy định theo các Mẫu số 2.1, Mẫu số 2.2 Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Xây dựng báo cáo kết quả đánh giá: Báo cáo kết quả đánh giá phải được thống nhất bởi Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá. Việc xây dựng Báo cáo đánh giá được thực hiện như sau:
a) Trên cơ sở các Phiếu đánh giá, Phiếu tổng hợp kết quả đánh giá của Tổ chuyên gia đánh giá, Tổ chức đánh giá xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá theo quy định tại Mẫu số 2.3 Phụ lục 2c ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Tổ chuyên gia đánh giá và tổ chức đánh giá thống nhất và hoàn thiện Báo cáo đánh giá.
6. Tổ chức đánh giá gửi Báo cáo đánh giá cho cơ quan có thẩm quyền (cơ quan đặt hàng đánh giá) phê duyệt. 
7. Phê duyệt kết quả đánh giá: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo đánh giá, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét và phê duyệt Báo cáo đánh giá.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 11. Hiệu lực thi hành
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng ... năm 2019.
Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.
Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Viện trưởng Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Khoa học và Công nghệ để được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này./.
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- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Lưu: VT, Viện ĐG.
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Phụ lục
(Ban hành kèm theo Thông tư số      /        /TT-BKHCN ngày       /    /2019
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ)
Phụ lục 1: BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	[bookmark: _Hlk524380868]Phụ lục 1a
	Căn cứ, chỉ số đánh giá và mô tả các mức đánh giá

	Phụ lục 1b
	Mẫu Phiếu thông tin về hoạt động của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

	Phụ lục 1c
	Biểu mẫu đánh giá:
Mẫu số 1.1. Phiếu đánh giá
Mẫu số 1.2. Mẫu Phiếu tổng hợp điểm đánh giá
Mẫu số 1.3. Mẫu Báo cáo đánh giá


Phụ lục 2: BIỂU MẪU PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CỦA TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	Phụ lục 2a
	Căn cứ, chỉ số đánh giá và mô tả các mức đánh giá

	Phụ lục 2b
	Mẫu Phiếu thông tin về hoạt động dịch vụ của các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

	Phụ lục 2c
	Biểu mẫu đánh giá:
Mẫu số 2.1. Phiếu đánh giá
Mẫu số 2.2. Mẫu Phiếu tổng hợp điểm đánh giá
Mẫu số 3.3. Mẫu Báo cáo đánh giá
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